
LICH THAM DINH CO SO DDK ATTP TU NGAY 19.03 DEN NGAY  25.03.2019

1 19/03/2019 Chiều
04041901

698

CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT 

NAM 

Lô EA 2-7, KCN Hiệp Phƣớc (giai đoạn 2) Xã Hiệp 

Phƣớc Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

NN - chế biến và bảo quản rau quả, 

sản xuất món ăn, thức ăn chế biến 

sẵn, sản xuất các loại bánh từ bột

2 21/03/2019 Sáng
04041901

702

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÍN AN 

TOÀN

212/32 Phạm Văn Chiêu Phƣờng 9 Quận Gò Vấp Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT- đóng gói phụ gia thực phẩm; 

chiết rót hƣơng liệu

3 21/03/2019 Sáng
04041901

672

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 123

290 Phạm Văn Chiêu Phƣờng 9 Quận Gò Vấp Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT- Kinh doanh dịch vụ ăn uống

4 21/03/2019 Sáng
04041901

640

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ DINH

328 ĐƢỜNG LIÊN KHU 4-5, KHU PHỐ 4 Phƣờng 

Bình Hƣng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - sản xuất nƣớc uống đóng bình

5 21/03/2019 Sáng
04041901

651

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG 

NGHỆ CẤP THOÁT NƢỚC VÀ MÔI 

TRƢỜNG (THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

Số 633 Lê Trọng Tấn, Khu phố 2 Phƣờng Bình Hƣng 

Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
YT - sản xuất nƣớc uống đóng bình

6 21/03/2019 Sáng
04041901

656

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI MINH TUẤN PHÁT

Số 87M đƣờng HT44, Tổ 38, Khu phố 3 Phƣờng Hiệp 

Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - sản xuất nƣớc uống đóng bình

7 21/03/2019 Sáng
04041901

662

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH 

HOÀN VŨ V.N

297 Lê Minh Nhựt, ấp Xóm Huế Xã Tân An Hội Huyện 

Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất, kinh doanh: thực 

phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, 

chả heo sấy, chả heo sấy tẩm, thịt 

heo sấy gừng, chà bông tƣơi, chà 

bông sấy; gia vị, bột hỗn hợp, trà 

hòa tan dạng bột, đóng gói: trà khô, 

muối các loại, muối i-ốt; xúc xích 

sấy, bánh phồng tôm...

STNBUỔI ĐỊA CHỈ

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

(YT, NN, CT từ ngày 19/03 đến ngày 25/03/2019 )

TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH 
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LICH THAM DINH CO SO DDK ATTP TU NGAY 19.03 DEN NGAY  25.03.2019

STNBUỔI ĐỊA CHỈSTT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH 

8 21/03/2019 Sáng
04041901

666

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THẾ AN KHANG

60/99A, Ấp 7 Xã Xuân Thới Thƣợng Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Mua bán rau củ quả, hành tỏi 

khô, nấm các loại

9 21/03/2019 Sáng
04041901

632

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG 

ANH

L4-K2 và L4-07B, Lầu 4, Vincom Plaza Gò Vấp, 12 

Phan Văn Trị Phƣờng 07 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

10 21/03/2019 Sáng
04041901

668
CÔNG TY TNHH LÀM TÍ

Số 436 Trƣờng Sa Phƣờng 02 Quận Phú Nhuận Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

11 21/03/2019 Sáng
04041901

627

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC 

TẾ VIỆT ÖC

Lô II-6 Cụm 4, đƣờng số 13, nhóm Công nghiệp II, khu 

Công nghiệp Tân Bình Phƣờng Tây Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

NN- đóng gói nhụy hoa nghệ tây

12 21/03/2019 Chiều
04041901

713
CÔNG TY TNHH BINGSU COFFEE

187 BÀU CÁT Phƣờng 14 Quận Tân Bình Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

13 21/03/2019 Chiều
04041901

643
CÔNG TY TNHH XBIZZ STUDIO

346 Lê Hồng Phong Phƣờng 01 Quận 10 Thành phố Hồ 

Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

14 21/03/2019 Chiều
04041901

639

 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 

VINAFOODS

1119 PHẠM VĂN BẠCH Phƣờng 12 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN - Kho bảo quản trái cây, rau, củ

15 21/03/2019 Chiều
04041901

719

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

VIỆT ASIA

91 Đào Duy Anh Phƣờng 09 Quận Phú Nhuận Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN- Sản xuất, kinh doanh: sản 

phẩm chế biến từ da cá

16 21/03/2019 Chiều
04041901

725

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN 

THỰC PHẨM LIÊN HIỆP THÀNH

146/11 Đƣờng Nguyễn Thị Kiểu Phƣờng Hiệp Thành 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI 

KIM CHI, DƢA CHUA, MĂNG 

CÁC LOẠI

17 22/03/2019 Sáng
04041901

661

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

THỰC PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD TỈNH LỘ 10

1002 ĐƢỜNG TỈNH LỘ 10, KP 7 Phƣờng Tân Tạo 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

18 22/03/2019 Sáng
04041901

660

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

THÁI SƠN

A6/7Q Quốc lộ 1A, Khu phố 3 Phƣờng Tân Tạo A Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm
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LICH THAM DINH CO SO DDK ATTP TU NGAY 19.03 DEN NGAY  25.03.2019

STNBUỔI ĐỊA CHỈSTT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH 

19 22/03/2019 Sáng
04041901

615
CÔNG TY TNHH TM DV DAKA

254/1/5 Nguyễn Văn Tạo Xã Long Thới Huyện Nhà Bè 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN - sản xuất đƣờng nƣớc

20 22/03/2019 Sáng
04041901

684

CÔNG TY TNHH CON ĐƢỜNG CÀ 

PHÊ

30 Đƣờng số 05, Ấp 04 Xã Bình Hƣng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất, chế biến và đóng gói 

cà phê

21 22/03/2019 Sáng
04041901

731

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỜN 

CA TÀI TỬ XUÂN TÌNH - XƢỞNG 

SẢN XUẤT

C7B/58 PHẠM HÙNG Xã Bình Hƣng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

YT - SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI

22 22/03/2019 Sáng
04041901

710

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ 

GIẢI KHÁT VIỆT NAM

062 Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố Mỹ Khánh 3-H1 1-2 

Phƣờng Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

23 22/03/2019 Sáng
04041901

696

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NAM QUỐC - KHU DU LỊCH SINH 

1227/65 Đƣờng Duyên Hải, ấp Đồng Hòa Xã Long Hòa 

Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

24 22/03/2019 Sáng
04041901

674

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 4

130 Cách Mạng Tháng Tám Phƣờng 10 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

25 22/03/2019 Sáng
04041901

683

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG 5KU

293 điện biên phủ Phƣờng 07 Quận 3 Thành phố Hồ Chí 

Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

26 22/03/2019 Chiều
04041901

641

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ 

GIẢI KHÁT VIỆT NAM

71 bis Trần Quang Khải Phƣờng Tân Định Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

27 22/03/2019 Chiều
04041901

716

COFFEE CREW - CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH VATOO

10A Trần Hƣng Đạo Phƣờng Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa 

hàng giải khát và thức ăn nhanh)
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LICH THAM DINH CO SO DDK ATTP TU NGAY 19.03 DEN NGAY  25.03.2019

STNBUỔI ĐỊA CHỈSTT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH 

28 22/03/2019 Chiều
04041901

675

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 114

58 LÂM VĂN BỀN, KP 4 Phƣờng Tân Kiểng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

29 22/03/2019 Chiều
04041901

699

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG CƠM 

TẤM CÔ GÁI VIỆT - CHI NHÁNH 

MỤC ĐỒNG - CHUỖI CƠM TẤM

420 Huỳnh Tấn Phát Phƣờng Bình Thuận Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

30 22/03/2019 Chiều
04041901

652
LA LA COFFEE AND TEA

237 Bến Vân Đồn Phƣờng 05 Quận 4 Thành phố Hồ Chí 

Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

31 22/03/2019 Chiều
04041901

670

CỬA HÀNG CÀ PHÊ VÀ TRÀ XANH - 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIỆT 

CÀ PHÊ

96Ter Nguyễn Tất Thành Phƣờng 12 Quận 4 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

32 22/03/2019 Chiều
04041901

686

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH NÔNG SẢN NHÀ QUÊ

113/79 Lê Đức Thọ Phƣờng 17 Quận Gò Vấp Thành phố 

Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

33 25/03/2019 Sáng
04041901

726

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ JEBS VIỆT 

NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH - NHÀ 

HÀNG PEPPER LUNCH - DIAMOND 

PLAZA

Gian 41300, tầng 4, trung tâm thƣơng mại Diamond 

Plaza, số 34 Lê Duẩn Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

34 25/03/2019 Sáng
04041901

727

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ JEBS VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ 

MINH 

Gian hàng số B3-28D, Khu trung tâm thƣơng mại - Tòa 

nhà Vincom Đồng Khởi, số 72 Lê Thánh Tôn Phƣờng 

Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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LICH THAM DINH CO SO DDK ATTP TU NGAY 19.03 DEN NGAY  25.03.2019

STNBUỔI ĐỊA CHỈSTT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH 

35 25/03/2019 Sáng
04041901

697

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GIGA MALL- 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VÀ THƢƠNG MẠI MESA

Số 01-01 và 02-01 Tầng 1, TTTM Giga Mall, 240-242 

Phạm Văn Đồng Phƣờng Hiệp Bình Chánh Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

36 25/03/2019 Sáng
04041901

673

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - TENREN&#39;S 

TEA - CỬA HÀNG SỐ 19

175 LÊ VĂN VIỆT, KP 4 Phƣờng Hiệp Phú Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

37 25/03/2019 Sáng
04041901

659

 CỬA HÀNG CO.OP FOOD CC 

DRAGON HILL

CĂN HỘ THƢƠNG MẠI TM03, TẦNG TRỆT KHU 

TTTM TẠI TÕA NHÀ DRAGON HILL RESIDENCE 

AND SUITES 2, KHU 15A2 ĐƢỜNG NGUYỄN HỮU 

THỌ Xã Phƣớc Kiển Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - Bán lẻ nhóm sản phẩm

38 25/03/2019 Sáng
04041901

657

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

LONG PHƢỚC

Số 295 Long Thuận Phƣờng Long Phƣớc Quận 9 Thành 

phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ nhóm sản phẩm

39 25/03/2019 Chiều
04041901

723

CÔNG TY TNHH MTV RỒNG XANH 

CÁC

23 THÁI THUẬN Phƣờng An Phú Quận 2 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

40 25/03/2019 Chiều
04041901

649

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH JAVI COFFEE

SỐ 51 Quốc Hƣơng Phƣờng Thảo Điền Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

41 25/03/2019 Chiều
04041901

676
CƠ SỞ HAI THÀNH

9/11/2 ĐƢỜNG THẠNH MỸ LỢI, KP 2 Phƣờng Thạnh 

Mỹ Lợi Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH
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LICH THAM DINH CO SO DDK ATTP TU NGAY 19.03 DEN NGAY  25.03.2019

STNBUỔI ĐỊA CHỈSTT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH 

42 25/03/2019 Chiều
04041901

693
VINMART + HCM 749

0.02, Tầng trệt, Block V4, Sunrise City - South Towers, 

23 Nguyễn Hữu Thọ Phƣờng Tân Hƣng Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

43 25/03/2019 Chiều
04041901

680

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Số 29-31 đƣờng Tân Mỹ Phƣờng Tân Phú Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

44 25/03/2019 Chiều
04041901

658

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

1273 HUỲNH TẤN PHÁT

1273 Huỳnh Tấn Phát Phƣờng Phú Thuận Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh
CT - bán lẻ thực phẩm

45 25/03/2019 Chiều
04041901

671

CỬA HÀNG CÀ PHÊ VÀ TRÀ XANH - 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIỆT 

CÀ PHÊ

27 Hàn Thuyên Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

46 25/03/2019 Chiều
04041901

700

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG A MÀ

23 Tôn Đức Thắng Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

                

TỔNG CỘNG: 46 HỒ SƠ
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